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QUv6r DINH
V/v khen thu&ng tflp th6 vir vi6n chrfrc, nguiri tao dQng (khdng gifr chrfrc vg quin ry)

nIm hoc 2020 -2021

HIEU TRUONG TRTIONG EAI HQC MO - EIA CHAT
Cdn cu Lufrt Gido dwc dqi h7c ngay 18/6/2012 vd Luqt srha d6i, b6 sung m\t sii diiu

cila Luqt Gido dwc dqi hec ngay l9/11/2018;

Cdn ca Nghi dinh tO ggtZOtg/NO-CP ngay 30/12/2019 cila Chinh phil vi viQc quy

dinh chi fiAt vd htrdng ddn thi hdnh m\t sO aiiu cua LuQt sua d6i, b6 sung m\t s6 diiu cila

LuQt Gido duc dqi hoc;

Cdn ca Luat Thi dua Khen thudng ngdy 16/l l/2013;

Cdn ctb NShi dinh sri gttZOtlNO-CP ngay 3 t/7/2017 cila Thil tudng Chinh phil vi
c6ng tdc Thi dua Khen thuctng;

Cdn ca Th6ng ru' 2|/2020/TT-BGDDT ngay 31/7/2020 cua B0 Giao d4c vd Ddo tqo
^. .^ ,x

v€ vi€c hu:6ng dan cong tdc Thi dtn, Khen thu&ng trong ngdnh Gido dUc;

Cdn cu C6ng vdn s6 3106/BGDDT-TDKT ngay 17/8/2020 ctn B0 Gido duc vd Ddo tso

vi vi€c tri€n khai m\t so quy dinh an Thbng fii 2\/2020/TT-BGDDT ngay 3l/7/2020 ctn

Gido dwc vd Ddo tqo vi vi€c haong ddn c6ng tdc Thi fin, Khen thu&ng trong ngdnh Gido duc;

Cdn cth C6ng vdn sd 28SL/BGDET-TEKT ngay 12/7/2021 cua BQ Gido duc vd Dd

tqo vi viQc hu'ong ddn, x,!t cong nhQn sdng kidn; phqm vi dnh hadng cila sdng ki€n, di tdi

nghi1n ctiu khoa hoc ldm co so xdt danh hiQu thi dua, khen thu:6ng hdng ndm;

Cdn ca Nghi qtyet sA OttVg-UOT ngay ctn H|i d6ng tradng Trudng Dqi hqc Mo -

Dia chiit vi vi€c ban hdnh Quy dinhvi fiAu chudn sdng kidn vd quy trinh xdt cong nhSn song

ki€n ct)a Tru:d'ng Dqi hoc Mo - Dia chdt;

Cdn ca Nghi quy€t sA SO0N}-UOT ngay 30/9/2021 cila H\i ding tradng Truong Dqi

hpc Md - Dia chat vi vi€c ban hdnh "Quy dinhvi c6ng toc Thi dtn, Khen thadng";

Cdn cu Q"yA dinh sd 872/QD-lvDC ngay 13/10/2021 cua Hi€u truong TrudngEqi

hoc Md - Eia chtit vi viQc c6ng nhQn sdng ki€n cdp co sd ndm hec 2020-2021;

Cdn ca Nghi quy€t sA SSttttg-ftOT nsay 02/t t/2021 cila H\i ding truong Trudng

Dsi h4c Md - Dia chiit vi viQc c6ng nhqn kiit qua ddnh gid, xdp loqi chAt luqng diii voi viAn

chtic quan l!,vd tqp th€ thulc Tru'dng Dqi hpc Mo - Dia chdt;

Cdn ca Q"yA dinh s6 966/gD-lvDC ngry 02/1 1/2021 cila Hi€u truhng Trudng Eqi

hoc Mo - Dia chiit vi viQc cong nhqn kA qud ddnh gid, xdp loqi chat lu'qn7 viOn ch*c vd

ngu:di lao dQng (khong giit chac vu quan O ndm hoc 2020-2021;

Cdn cu k€t qud cuQc h4p Hli dOnS Thi dua - Khen thudng ndm hoc 2020 -2021 ngdy

08/12/2021;

Theo di nghi ctia H/i ddns Thi dtn- Khen thudng.

tr-^/:/ T ir r.?-r

;/ sar u

Siornr



QUYET DINH:

Di6u 1: C6ng nhdn danh hiQu thi dua cho cdc tQp th6 vd c6 nhdn (kh6ng giir chric vu
quin ly) ndm hoc 2020 - 2021 (darh s6ch kdm theo).

Eidu 2: Quy6t dinh ndy c6 hiQu lgc k0 tu ngdy ky. C6c tflp th6 vd c6 nhdn c6 tOn trong
danh s6ch kem theo tai Di0u I dugc hucrng mr?c thu0ng theo quy dM hiQn hanh.

Di6u 3 Truong phong Hanh chinh - T6ng hqp, Tru&ng c6c don v! li6n quan vd circtgp

th6, ca nhdn c6 t6nlrong danh s6ch kdm theo tai Ei0u 1 chfu tr6ch nhiQm thi hanh Quyet Ointr

nay.r.aSfu!fulf

Noi nhQn:
- Nhu Ei6u 3;
- HUMG eOffice;
- Luu HCTH.
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I

1 Nông Thị Oanh Khoa Công nghệ thông tin

2 Phạm Trung Sơn Khoa Cơ - Điện

3 Phạm Thị Thanh Loan Khoa Cơ - Điện

4 Vũ Hồng Dương Khoa Dầu khí

5 Nguyễn Khắc Long Khoa Dầu khí

6 Phạm Xuân Núi Khoa Dầu khí

7 Phạm Trung Kiên Khoa Dầu khí

8 Phạm Công Tú Khoa Giáo dục quốc phòng

9 Lê Thị Vinh Khoa Khoa học cơ bản

10 Lê Bích Phượng Khoa Khoa học cơ bản

11 Hoàng Ngự Huấn Khoa Khoa học cơ bản

12 Trần Thị Hà Khoa Khoa học cơ bản

13 Nguyễn Thành Dương Khoa KH và KTĐC

14 Nguyễn Thị Thanh Thảo Khoa KH và KTĐC

15 Lê Đình Chiều Khoa Kinh tế - QTKD

16 Đặng Thị Thanh Trâm Khoa Lý luận chính trị

17 Ngô Văn Hưởng Khoa Lý luận chính trị

18 Phạm Đức Hưng Khoa Mỏ

19 Nguyễn Hoàng Khoa Mỏ

20 Trần Mạnh Tiến Khoa Mỏ

21 Trần Thị Thu Hương Khoa Môi trường

22 Đào Trung Thành Khoa Môi trường

23 Nguyễn Phương Đông Khoa Môi trường

24 Nguyễn Phương Khoa Môi trường

25 Phạm Công Khải Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

26 Tạ Thị Thu Hường Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

27 Trần Thị Hương Phòng cơ sở vật chất

28 Nguyễn Thị Hồng Vân Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

29 Nguyễn Tuấn Thành Phòng Đào tạo đại học

30 Bùi Thị Mai Phòng Đào tạo đại học

31 Hà Ngọc Kiên Phòng đào tạo sau đại học

32 Nguyễn Minh Thu Phòng Hành chính - Tổng hợp

33 Nguyễn Thị Thắm Phòng Hành chính - Tổng hợp

34 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng hợp tác Quốc tế

35 Ngô Thái Vinh Phòng KT và ĐBCLGD

36 Nguyễn Mai Hà Trung tâm Dịch vụ

37 Ngô Huyền Giang Trung tâm ngoại ngữ - Tin học

38 Phạm Thị Việt Nga Văn phòng Đảng - Đoàn thể

KẾT QUẢ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2020-2021

(ban hành kèm theo Quyết định số 1272 /QĐ-MĐC ngày 16 tháng  12 năm 2021

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua



II

1 Lê Thanh Huệ Khoa Công nghệ thông tin

2 Vũ Thị Kim Liên Khoa Công nghệ thông tin

3 Phạm Thị Nguyệt Khoa Công nghệ thông tin

4 Nguyễn Thế Bình Khoa Công nghệ thông tin

5 Phạm Quang Hiển Khoa Công nghệ thông tin

6 Nguyễn Thị Phương Bắc Khoa Công nghệ thông tin

7 Nguyễn Thùy Dương Khoa Công nghệ thông tin

8 Đỗ Như Hải Khoa Công nghệ thông tin

9 Đào Anh Thư Khoa Công nghệ thông tin

10 Phạm Đình Tân Khoa Công nghệ thông tin

11 Đặng Quốc Trung Khoa Công nghệ thông tin

12 Nguyễn Tuấn Anh Khoa Công nghệ thông tin

13 Đào Thị Tuyết Khoa Công nghệ thông tin

14 Trần Thị Hải Vân Khoa Công nghệ thông tin

15 Đào Thị Hồng Thắm Khoa Công nghệ thông tin

16 Dương Thị Tâm Khoa Công nghệ thông tin

17 Phạm An Cương Khoa Công nghệ thông tin

18 Trương Xuân Bình Khoa Công nghệ thông tin

19 Bùi Thị Ánh Nguyệt Khoa Công nghệ thông tin

20 Bùi Thị Vân Anh Khoa Công nghệ thông tin

21 Vũ Lan Phương Khoa Công nghệ thông tin

22 Vương Thị Như Quỳnh Khoa Công nghệ thông tin

23 Phạm Đức Hậu Khoa Công nghệ thông tin

24 Dương Chí Thiện Khoa Công nghệ thông tin

25 Trần Thị Như Hoa Khoa Công nghệ thông tin

26 Nguyễn Thị Loan Khoa Công nghệ thông tin

27 Nguyễn Đức Quân Khoa Công nghệ thông tin

28 Ngô Thị Phương Thảo Khoa Công nghệ thông tin

29 Đinh Bảo Ngọc Khoa Công nghệ thông tin

30 Nguyễn Thị Phấn Khoa Công nghệ thông tin

31 Diêm Thị Thùy Khoa Công nghệ thông tin

32 Nguyễn Thị Hữu Phương Khoa Công nghệ thông tin

33 Hồ Thị Thảo Trang Khoa Công nghệ thông tin

34 Nguyễn Thị Thanh Khoa Công nghệ thông tin

35 Đặng Hữu Nghị Khoa Công nghệ thông tin

36 Phạm Thị Hải Vân Khoa Công nghệ thông tin

37 Nguyễn Thị Bích Hậu Khoa Cơ - Điện

38 Đào Thị Thủy Khoa Cơ - Điện

39 Nguyễn Sơn Tùng Khoa Cơ - Điện

40 Đoàn Kim Bình Khoa Cơ - Điện

41 Kim Ngọc Linh Khoa Cơ - Điện

42 Đinh Văn Thắng Khoa Cơ - Điện

43 Cung Quang Khang Khoa Cơ - Điện

44 Nguyễn Trường Giang Khoa Cơ - Điện

45 Tống Ngọc Anh Khoa Cơ - Điện

46 Nguyễn Thế Hoàng Khoa Cơ - Điện

47 Nguyễn Khắc Lĩnh Khoa Cơ - Điện

48 Lê Thị Hồng Thắng Khoa Cơ - Điện

Lao động tiên tiến



49 Phạm Minh Hải Khoa Cơ - Điện

50 Uông Quang Tuyến Khoa Cơ - Điện

51 Đào Hiếu Khoa Cơ - Điện

52 Thái Hải Âu Khoa Cơ - Điện

53 Nguyễn Thế Lực Khoa Cơ - Điện

54 Phan Thị Mai Phương Khoa Cơ - Điện

55 Lê Thị Hồng Diệp Khoa Cơ - Điện

56 Đặng Viết Khuê Khoa Cơ - Điện

57 Chu Mạnh Cường Khoa Cơ - Điện

58 Đào Thị Hiền Khoa Cơ - Điện

59 Nguyễn Thị Liên Khoa Cơ - Điện

60 Trần Danh Hùng Khoa Dầu khí

61 Kiều Duy Thông Khoa Dầu khí

62 Dương Văn Hào Khoa Dầu khí

63 Trương Văn Từ Khoa Dầu khí

64 Nguyễn Văn Thành Khoa Dầu khí

65 Doãn Thị Trâm Khoa Dầu khí

66 Nguyễn Trần Tuân Khoa Dầu khí

67 Bùi Thị Lệ Thủy Khoa Dầu khí

68 Ngô Thanh Hải Khoa Dầu khí

69 Vũ Văn Toàn Khoa Dầu khí

70 Nguyễn Thu Thủy Khoa Dầu khí

71 Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Dầu khí

72 Lê Văn Nam Khoa Dầu khí

73 Nguyễn Văn Vinh Khoa Dầu khí

74 Vũ Cúc Phương Khoa Dầu khí

75 Trần Ngọc Tuân Khoa Dầu khí

76 Trần Văn Độ Khoa Giáo dục quốc phòng

77 Hoàng Xuân Trường Khoa Giáo dục quốc phòng

78 Nguyễn Văn Phong Khoa Giáo dục quốc phòng

79 Nghiêm Công Đĩnh Khoa Giáo dục quốc phòng

80 Lê Thị Định Khoa Giáo dục quốc phòng

81 Đinh Công Đạt Khoa Khoa học cơ bản

82 Lã Ngọc Linh Khoa Khoa học cơ bản

83 Lê Viết Tuấn Khoa Khoa học cơ bản

84 Nguyễn Huy Thông Khoa Khoa học cơ bản

85 Trần Lan Hương Khoa Khoa học cơ bản

86 Đỗ Tiến Thiết Khoa Khoa học cơ bản

87 Nguyễn Trường Đông Khoa Khoa học cơ bản

88 Đỗ Việt Anh Khoa Khoa học cơ bản

89 Lê Thị Duyên Khoa Khoa học cơ bản

90 Võ Thị Hạnh Khoa Khoa học cơ bản

91 Hà Mạnh Hùng Khoa Khoa học cơ bản

92 Nguyễn Viết Hùng Khoa Khoa học cơ bản

93 Đặng Thanh Mai Khoa Khoa học cơ bản

94 Nguyễn Hồng Vân Khoa Khoa học cơ bản

95 Nguyễn Thị Hằng Khoa Khoa học cơ bản

96 Đào Xuân Hưng Khoa Khoa học cơ bản

97 Phạm Ngọc Anh Khoa Khoa học cơ bản



98 Nguyễn Thế Lâm Khoa Khoa học cơ bản

99 Nguyễn Thu Hằng Khoa Khoa học cơ bản

100 Lê Thị Hương Giang Khoa Khoa học cơ bản

101 Nguyễn Thùy Linh Khoa Khoa học cơ bản

102 Vũ Bá Dũng Khoa Khoa học cơ bản

103 Nguyễn Xuân Chung Khoa Khoa học cơ bản

104 Đỗ Thị Hồng Hải Khoa Khoa học cơ bản

105 Nguyễn Thị Hậu Khoa Khoa học cơ bản

106 Đào Việt Thắng Khoa Khoa học cơ bản

107 Nguyễn Thị Diệu Thu Khoa Khoa học cơ bản

108 Tống Bá Tuấn Khoa Khoa học cơ bản

109 Hồ Quỳnh Anh Khoa Khoa học cơ bản

110 Hà Thị Hiến Khoa Khoa học cơ bản

111 Ngô Thị Kim Chi Khoa KH và KTĐC

112 Bùi Vinh Hậu Khoa KH và KTĐC

113 Nhữ Việt Hà Khoa KH và KTĐC

114 Nguyễn Văn Hùng Khoa KH và KTĐC

115 Nguyễn Văn Lâm Khoa KH và KTĐC

116 Đặng Thị Vinh Khoa KH và KTĐC

117 Lê Thị Ngọc Tú Khoa KH và KTĐC

118 Phan Viết Sơn Khoa KH và KTĐC

119 Khương Thế Hùng Khoa KH và KTĐC

120 Đỗ Mạnh An Khoa KH và KTĐC

121 Bùi Thanh Tịnh Khoa KH và KTĐC

122 Tạ Thị Toán Khoa KH và KTĐC

123 Phạm Thị Thanh Hiền Khoa KH và KTĐC

124 Lê Thị Thu Khoa KH và KTĐC

125 Hoàng Thị Thoa Khoa KH và KTĐC

126 Nguyễn Khắc Du Khoa KH và KTĐC

127 Phạm Thị Ngọc Hà Khoa KH và KTĐC

128 Bùi Thị Thu Hiền Khoa KH và KTĐC

129 Phan Thị Thùy Dương Khoa KH và KTĐC

130 Đỗ Hữu Tùng Khoa Kinh tế - QTKD

131 Phan Thị Thái Khoa Kinh tế - QTKD

132 Nguyễn Thu Hà Khoa Kinh tế - QTKD

133 Nguyễn Lan Hoàng Thảo Khoa Kinh tế - QTKD

134 Phạm Ngọc Tuấn Khoa Kinh tế - QTKD

135 Lê Văn Chiến Khoa Kinh tế - QTKD

136 Phạm Kiên Trung Khoa Kinh tế - QTKD

137 Lê Thị Thu Hường Khoa Kinh tế - QTKD

138 Nguyễn Đức Thắng Khoa Kinh tế - QTKD

139 Phan Thị Thùy Linh Khoa Kinh tế - QTKD

140 Nguyễn Thị Hường Khoa Kinh tế - QTKD

141 Nguyễn Văn Thưởng Khoa Kinh tế - QTKD

142 Nguyễn Văn Bưởi Khoa Kinh tế - QTKD

143 Nguyễn Thị Hồng Loan Khoa Kinh tế - QTKD

144 Phạm Thu Trang Khoa Kinh tế - QTKD

145 Nguyễn Thị Ngọc Anh Khoa Kinh tế - QTKD

146 Nguyễn Thanh Thảo Khoa Kinh tế - QTKD



147 Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa Kinh tế - QTKD

148 Lưu Thị Thu Hà Khoa Kinh tế - QTKD

149 Nguyễn Tiến Hưng Khoa Kinh tế - QTKD

150 Phí Thị Kim Thư Khoa Kinh tế - QTKD

151 Phạm Thu Hương Khoa Kinh tế - QTKD

152 Phạm Minh Hải Khoa Kinh tế - QTKD

153 Dương Thị Nhàn Khoa Kinh tế - QTKD

154 Nguyễn Thị Minh Thu Khoa Kinh tế - QTKD

155 Lê Thị Thu Hồng Khoa Kinh tế - QTKD

156 Hoàng Thị Thủy Khoa Kinh tế - QTKD

157 Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Kinh tế - QTKD

158 Phan Minh Quang Khoa Kinh tế - QTKD

159 Phạm Thị Châu Giang Khoa Kinh tế - QTKD

160 Nguyễn Thị Thu Dung Khoa Kinh tế - QTKD

161 Nguyễn Thị Thúy Hà Khoa Lý luận chính trị

162 Lê Quốc Hiệp Khoa Lý luận chính trị

163 Nguyễn Tuấn Vương Khoa Lý luận chính trị

164 Bùi Thị Thùy Dương Khoa Lý luận chính trị

165 Trần Thị Lan Hương Khoa Lý luận chính trị

166 Dương Thị Tuyết Nhung Khoa Lý luận chính trị

167 Đào Thị Tuyết Khoa Lý luận chính trị

168 Nguyễn Thị Kim Dung Khoa Lý luận chính trị

169 Đỗ Thị Vân Hà Khoa Lý luận chính trị

170 Lê Thị Yến Khoa Lý luận chính trị

171 Nguyễn Thu Hương Khoa Lý luận chính trị

172 Đào Văn Chi Khoa Mỏ

173 Nguyễn Phi Hùng Khoa Mỏ

174 Lê Tiến Dũng Khoa Mỏ

175 Nguyễn Văn Quang Khoa Mỏ

176 Vũ Thái Tiến Dũng Khoa Mỏ

177 Lê Thị Thu Hoa Khoa Mỏ

178 Nguyễn Đình An Khoa Mỏ

179 Lê Quí Thảo Khoa Mỏ

180 Phạm Văn Việt Khoa Mỏ

181 Trần Đình Bão Khoa Mỏ

182 Nguyễn Viết Thắng Khoa Mỏ

183 Vũ Thị Chinh Khoa Mỏ

184 Trần Văn Được Khoa Mỏ

185 Phùng Tiến Thuật Khoa Mỏ

186 Nguyễn Thị Tuyết Mai Khoa Mỏ

187 Hoàng Thị Nga Khoa Mỏ

188 Đinh Thị Thanh Nhàn Khoa Mỏ

189 Lê Việt Hà Khoa Mỏ

190 Phạm Khánh Huy Khoa Môi trường

191 Nguyễn Mai Hoa Khoa Môi trường

192 Đỗ Thị Hải Khoa Môi trường

193 Đỗ Cao Cường Khoa Môi trường

194 Trần Anh Quân Khoa Môi trường

195 Vũ Thị Phương Thảo Khoa Môi trường



196 Đặng Thị Ngọc Thủy Khoa Môi trường

197 Trần Thị Ngọc Khoa Môi trường

198 Nguyễn Thị Hòa Khoa Môi trường

199 Nguyễn Thị Hồng Khoa Môi trường

200 Nguyễn Thị Thu Huyền Khoa Môi trường

201 Đỗ Văn Nhuận Khoa Môi trường

202 Nguyễn Thị Cúc Khoa Môi trường

203 Vũ Thị Lan Anh Khoa Môi trường

204 Phạm Thị Thanh Hải Khoa Môi trường

205 Hoàng Thu Trang Khoa Môi trường

206 Dương Anh Quân Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

207 Phạm Văn Hiệp Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

208 Nguyễn Văn Trung Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

209 Trần Thanh Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

210 Trần Hồng Hạnh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

211 Lê Thanh Nghị Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

212 Phạm Thị Thanh Hòa Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

213 Dương Vân Phong Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

214 Lê Thị Thanh Tâm Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

215 Trần Khánh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

216 Nguyễn Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

217 Phạm Trung Dũng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

218 Nguyễn Thị Kim Thanh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

219 Trần Thùy Linh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

220 Vương Trọng Kha Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

221 Lê Thị Thu Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

222 Võ Ngọc Dũng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

223 Phạm Thị Làn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

224 Cao Xuân Cường Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

225 Lê Văn Cảnh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

226 Nguyễn Thế Công Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

227 Đinh Hải Nam Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

228 Trần Xuân Miễn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

229 Hoàng Ngọc Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

230 Nguyễn Quang Minh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

231 Nguyễn Danh Đức Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

232 Nguyễn Thị Hiền Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

233 Đoàn Thị Nam Phương Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

234 Nguyễn Thị Mến Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

235 Nguyễn Quang Thắng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

236 Nguyễn Thị Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

237 Trương Minh Hùng Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

238 Trần Anh Tuấn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

239 Nguyễn Xuân Mãn Khoa Xây dựng

240 Tăng Văn Lâm Khoa Xây dựng

241 Phạm Thị Nhàn Khoa Xây dựng

242 Võ Trọng Hùng Khoa Xây dựng

243 Ngô Doãn Hào Khoa Xây dựng

244 Trần Tuấn Minh Khoa Xây dựng



245 Đào Viết Đoàn Khoa Xây dựng

246 Nguyễn Duyên Phong Khoa Xây dựng

247 Nguyễn Chí Thành Khoa Xây dựng

248 Đỗ Ngọc Thái Khoa Xây dựng

249 Hoàng Đình Phúc Khoa Xây dựng

250 Vũ Minh Ngạn Khoa Xây dựng

251 Phạm Văn Hùng Khoa Xây dựng

252 Tạ Đức Thịnh Khoa Xây dựng

253 Lê Huy Việt Khoa Xây dựng

254 Nguyễn Thị Hương Khoa Xây dựng

255 Phạm Thanh Huyền Khoa Xây dựng

256 Ngọ Thị Hương Trang Khoa Xây dựng

257 Lại Thiên Nguyên Ban Quản lý các dự án

258 Nguyễn Tiến Dũng Ban Quản lý các dự án

259 Nguyễn Thị Sơn Ban Quản lý các dự án

260 Nguyễn Ngọc Dương Ban Quản lý các dự án

261 Trịnh Thị Hợp Phòng cơ sở vật chất

262 Nguyễn Thúy Hà Phòng cơ sở vật chất

263 Nguyễn Thế Tĩnh Phòng cơ sở vật chất

264 Nguyễn Thị Thu Hà Phòng cơ sở vật chất

265 Tạ Văn Minh Phòng cơ sở vật chất

266 Ninh Ngọc Cương Phòng cơ sở vật chất

267 Nguyễn Thế Phòng cơ sở vật chất

268 Nguyễn Đình Cường Phòng cơ sở vật chất

269 Nguyễn Duy Hiệp Phòng cơ sở vật chất

270 Phạm Thị Hương Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

271 Đào Thị Thơm Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

272 Nguyễn Thùy Linh Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

273 Trương Thúy Hà Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

274 Phan Thị Thúy Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

275 Chu Thị Thúy Nga Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

276 Nguyễn Văn Đức Phòng Đào tạo đại học

277 Đặng Thị Hồng Vân Phòng Đào tạo đại học

278 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phòng Đào tạo đại học

279 Nguyễn Thị Minh Thu Phòng Đào tạo đại học

280 Phạm Thị Nguyên Phòng Đào tạo đại học

281 Lại Kim Cương Phòng Đào tạo đại học

282 Nguyễn Quốc Dũng Phòng Đào tạo đại học

283 Đào Duy Nam Phòng Đào tạo đại học

284 Nguyễn Thị Thanh Loan Phòng Đào tạo đại học

285 Hoàng Thị Phương Dung Phòng đào tạo sau đại học

286 Nguyễn Thị Vân Phòng đào tạo sau đại học

287 Phạm Ngọc Hà Phòng đào tạo sau đại học

288 Lê Đức Cường Phòng Hành chính - Tổng hợp

289 Nguyễn Ngọc Sự Phòng Hành chính - Tổng hợp

290 Nguyễn Đức Năng Phòng Hành chính - Tổng hợp

291 Bùi Huy Văn Phòng Hành chính - Tổng hợp

292 Lê Đức Minh Phòng Hành chính - Tổng hợp

293 Lý Hồng Khanh Phòng Hành chính - Tổng hợp



294 Nguyễn Quang Hải Phòng Hành chính - Tổng hợp

295 Trần Văn Huyên Phòng Hành chính - Tổng hợp

296 Hà Ngọc Trường Phòng Hành chính - Tổng hợp

297 Lê Hoài Nam Phòng Hành chính - Tổng hợp

298 Hoàng Văn Sinh Phòng Hành chính - Tổng hợp

299 Phạm Văn Khương Phòng Hành chính - Tổng hợp

300 Phạm Trường Sơn Phòng Hành chính - Tổng hợp

301 Dương Thành Quảng Phòng Hành chính - Tổng hợp

302 Lưu Hữu Phước Phòng Hành chính - Tổng hợp

303 Nguyễn Đức Toàn Phòng Hành chính - Tổng hợp

304 Nguyễn Thị Nga Phòng Hành chính - Tổng hợp

305 Nguyễn Thị Chi Phòng Hành chính - Tổng hợp

306 Nguyễn Thị Dàng Phòng Hành chính - Tổng hợp

307 Hàn Văn Tưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp

308 Chu Thế Mạnh Phòng Hành chính - Tổng hợp

309 Trần Thị Lan Phương Phòng Hành chính - Tổng hợp

310 Trương Thị Thanh Huyền Phòng Kế hoạch Tài chính

311 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Kế hoạch Tài chính

312 Đỗ Thủy Trà My Phòng Kế hoạch Tài chính

313 Nguyễn Thị Ngọc Dung Phòng Khoa học Công nghệ

314 Hoàng Thu Hằng Phòng Khoa học Công nghệ

315 Phạm Đức Nghiệp Phòng Khoa học Công nghệ

316 Nguyễn Thanh Hải Phòng Khoa học Công nghệ

317 Dương Mai Yến Phòng KT và ĐBCLGD

318 Dương Thị Hồng Đài Phòng KT và ĐBCLGD

319 Nguyễn Hồng Hạnh Phòng QHCC & DN

320 Đoàn Thị Luyên Phòng QHCC & DN

321 Nguyễn Thị Biên Phòng QHCC & DN

322 Đặng Lê Văn Phòng QHCC & DN

323 Hà Thị Liễu Phòng Tổ chức - Cán bộ

324 Đoàn Nguyễn Thanh Hương Phòng Tổ chức - Cán bộ

325 Lê Thị Thu Phòng Tổ chức - Cán bộ

326 Nguyễn Thị  Mỹ Hạnh Phòng xuất bản

327 Võ Thị Công Chính Phòng xuất bản

328 Trịnh Trọng An Phòng xuất bản

329 Bùi Thị Thanh Vân Trạm Y tế

330 Nguyễn Thị Thu Thụy Trạm Y tế

331 Mai Ngọc Liên Trạm Y tế

332 Đỗ Khắc Điệp Trung tâm Dịch vụ

333 Nguyễn Thị Hồng Trung tâm Dịch vụ

334 Nguyễn Văn Hùng Trung tâm Dịch vụ

335 Vũ Thế Hùng Trung tâm Dịch vụ

336 Nguyễn Văn Khẩn Trung tâm Dịch vụ

337 Quách Thị Thu Phương Trung tâm Dịch vụ

338 Nguyễn Xuân Thuận Trung tâm Dịch vụ

339 Bùi Thị Kim Anh Trung tâm Dịch vụ

340 Phan Thanh Chương Trung tâm Dịch vụ

341 Trần Thị Dược Trung tâm Dịch vụ

342 Phạm Thị Quy Trung tâm Dịch vụ



343 Phạm Thị Thanh Tâm Trung tâm Dịch vụ

344 Vũ Thị Phương Thùy Trung tâm Dịch vụ

345 Lê Thị Thanh Xuân Trung tâm Dịch vụ

346 Hà Tú Hương Trung tâm Dịch vụ

347 Nguyễn Thị Thu Trung tâm Dịch vụ

348 Vũ Thị Hoài Thu Trung tâm ngoại ngữ - Tin học

349 Đỗ Thị Thanh Thủy Trung tâm ngoại ngữ - Tin học

350 Trịnh Thế Lực Trung tâm PTTN công nghệ cao

351 Đặng Ngọc Cương Trung tâm Thông tin - Thư viện

352 Hoàng Thị Thúy Trung tâm Thông tin - Thư viện

353 Nguyễn Hữu Độ Trung tâm Thông tin - Thư viện

354 Đỗ Lệ Chi Trung tâm Thông tin - Thư viện

355 Ngô Thị Hương Liên Trung tâm Thông tin - Thư viện

356 Hoàng Thị Hiền Trung tâm Thông tin - Thư viện

357 Nguyễn Duy Hiếu Trung tâm Thông tin - Thư viện

358 Đỗ Thị Mường Trung tâm Thông tin - Thư viện

359 Nguyễn Thị Thu Thủy Trung tâm Thông tin - Thư viện

360 Vũ Thị Ngọc Trung tâm Thông tin - Thư viện

361 Đào Thị Hồng Diệp Trung tâm Thông tin - Thư viện

362 Ngô Thị Thanh Hương Trung tâm Thông tin - Thư viện

363 Phan Thị Phượng Trung tâm Thông tin - Thư viện

364 Hoàng Thị Nga Trung tâm Thông tin - Thư viện

365 Trần Văn Duy Trung tâm Thông tin - Thư viện

366 Vũ Thu Hường Văn phòng Chương trình tiên tiến

367 Đồng Hữu Tiến Văn phòng Đại diện

368 Phạm Tố Uyên Văn phòng Đảng - Đoàn thể

369 Đặng Thị Hằng Nga Văn phòng Đảng - Đoàn thể



370 Giấy khen hiệu trưởng

371 Lê Thanh Huệ Khoa Công nghệ thông tin

372 Phạm Thị Nguyệt Khoa Công nghệ thông tin

373 Nguyễn Thị Phương Bắc Khoa Công nghệ thông tin

374 Nguyễn Thị Hữu Phương Khoa Công nghệ thông tin

375 Phạm Minh Hải Khoa Cơ - Điện

376 Uông Quang Tuyến Khoa Cơ - Điện

377 Đào Hiếu Khoa Cơ - Điện

378 Nguyễn Thế Lực Khoa Cơ - Điện

379 Nguyễn Thu Thủy Khoa Dầu khí

380 Hoàng Xuân Trường Khoa Giáo dục quốc phòng

381 Hà Mạnh Hùng Khoa Khoa học cơ bản

382 Nguyễn Thị Hằng Khoa Khoa học cơ bản

383 Nguyễn Thị Hậu Khoa Khoa học cơ bản

384 Đào Việt Thắng Khoa Khoa học cơ bản

385 Ngô Thị Kim Chi Khoa KH và KTĐC

386 Phan Viết Sơn Khoa KH và KTĐC

387 Phạm Thị Ngọc Hà Khoa KH và KTĐC

388 Phan Thị Thùy Dương Khoa KH và KTĐC

389 Đỗ Hữu Tùng Khoa Kinh tế - QTKD

390 Nguyễn Lan Hoàng Thảo Khoa Kinh tế - QTKD

391 Phạm Kiên Trung Khoa Kinh tế - QTKD

392 Nguyễn Thị Hồng Loan Khoa Kinh tế - QTKD

393 Phạm Thu Trang Khoa Kinh tế - QTKD

394 Lưu Thị Thu Hà Khoa Kinh tế - QTKD

395 Nguyễn Tiến Hưng Khoa Kinh tế - QTKD

396 Phạm Thu Hương Khoa Kinh tế - QTKD

397 Nguyễn Thị Minh Thu Khoa Kinh tế - QTKD

398 Nguyễn Thị Thúy Hà Khoa Lý luận chính trị

399 Trần Thị Lan Hương Khoa Lý luận chính trị

400 Đỗ Thị Vân Hà Khoa Lý luận chính trị

401 Đào Văn Chi Khoa Mỏ

402 Lê Thị Thu Hoa Khoa Mỏ

403 Lê Quí Thảo Khoa Mỏ

404 Nguyễn Thị Tuyết Mai Khoa Mỏ

405 Đỗ Thị Hải Khoa Môi trường

406 Đỗ Cao Cường Khoa Môi trường

407 Nguyễn Thị Hồng Khoa Môi trường

408 Hoàng Thu Trang Khoa Môi trường

409 Nguyễn Văn Trung Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

410 Trần Hồng Hạnh Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

411 Lê Thị Thu Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

412 Phạm Thị Làn Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

413 Hoàng Ngọc Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

414 Nguyễn Thị Hà Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

415 Tăng Văn Lâm Khoa Xây dựng

416 Võ Trọng Hùng Khoa Xây dựng

417 Nguyễn Duyên Phong Khoa Xây dựng

418 Nguyễn Chí Thành Khoa Xây dựng



419 Lê Huy Việt Khoa Xây dựng

420 Nguyễn Tiến Dũng Ban Quản lý các dự án

421 Tạ Văn Minh Phòng cơ sở vật chất

422 Nguyễn Duy Hiệp Phòng cơ sở vật chất

423 Nguyễn Thùy Linh Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

424 Đặng Thị Hồng Vân Phòng Đào tạo đại học

425 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phòng Đào tạo đại học

426 Lại Kim Cương Phòng Đào tạo đại học

427 Nguyễn Quốc Dũng Phòng Đào tạo đại học

428 Nguyễn Thị Vân Phòng đào tạo sau đại học

429 Nguyễn Thị Chi Phòng Hành chính - Tổng hợp

430 Hàn Văn Tưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp

431 Trương Thị Thanh Huyền Phòng Kế hoạch Tài chính

432 Dương Thị Hồng Đài Phòng KT và ĐBCLGD

433 Nguyễn Hồng Hạnh Phòng QHCC & DN

434 Đặng Lê Văn Phòng QHCC & DN

435 Hà Thị Liễu Phòng Tổ chức - Cán bộ

436 Võ Thị Công Chính Phòng xuất bản

437 Bùi Thị Thanh Vân Trạm Y tế

438 Lê Thị Thanh Xuân Trung tâm Dịch vụ

439 Vũ Thị Hoài Thu Trung tâm ngoại ngữ - Tin học

440 Trịnh Thế Lực Trung tâm PTTN công nghệ cao

441 Đặng Ngọc Cương Trung tâm Thông tin - Thư viện

442 Hoàng Thị Thúy Trung tâm Thông tin - Thư viện

443 Đồng Hữu Tiến Văn phòng Đại diện

444 Đặng Thị Hằng Nga Văn phòng Đảng - Đoàn thể



II  Tập thể

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ

Bộ môn Bản đồ

Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám

Bộ môn Tư tưởng HCM và CNXHKH

Khoa Mỏ

Bộ môn Khai thác hầm lò

Bộ môn Khai thác lộ thiên

Bộ môn Tuyển khoáng

Bộ môn Địa sinh thái và CNMT

Bộ môn QTKD Mỏ

Bộ môn Kinh tế cơ sở

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

Khoa Lý luận chính trị

Bộ môn Kinh tế CT và LSĐCS VN

Bộ môn Triết học và Pháp luật

Bộ môn Toán

Bộ môn Vật lý

Bộ môn Địa chất công trình

Bộ môn Tìm kiếm thăm dò

Khoa Kinh tế - QTKD

Bộ môn QTKD Địa chất - Dầu khí

Bộ môn Thiết bị dầu khí và CT

Khoa Giáo dục quốc phòng

Bộ môn Đường lối quân sự

Bộ môn Kỹ thuật quân sự

Bộ môn Cơ lý thuyết

Bộ môn Giáo dục thể chất

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Phòng TN Địa - Tin học

Khoa Dầu khí

Bộ môn Địa vật lý

Bộ môn Khoan - Khai thác

Bộ môn Lọc hóa dầu

Bộ môn Tin học Kinh tế

Bộ môn Khoa học máy tính

Bộ môn Mạng máy tính

Bộ môn Tin học Địa chất

Bộ môn HT Thông tin và Tri thức

Bộ môn Tin học Trắc địa

Bộ môn Điện khí hóa

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí

Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử

Bộ môn Tự động hóa XN M&DK

Xưởng Cơ - Điện

Khoa Công nghệ thông tin

Tập thể lao động tiên tiến

Khoa Cơ - Điện



48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

B

1

2

3

4

5

6

Bộ môn Tuyển khoáng

Bộ môn Khoan - Khai thác

VP Đại diện

Tập thể được tặng giấy khen của Hiệu trưởng

Bộ môn Cơ lý thuyết

Bộ môn Giáo dục thể chất

Bộ môn Toán

Khoa Mỏ

Trạm Y tế

Trung tâm Dịch vụ

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm PTTN công nghệ cao

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Ban Quản lý các dự án

Phòng Hợp tác Quốc tế

Phòng Khoa học Công nghệ

Phòng QHCC & DN

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Phòng Xuất bản

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

Phòng Cơ sở vật chất

Phòng Đào tạo đại học

Phòng Đào tạo sau đại học

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Bộ môn Trắc địa Mỏ

Tổ máy Trắc địa

Khoa Xây dựng

Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

Bộ môn Xây dựng CTN và Mỏ

Bộ môn Xây dựng Hạ tầng Cơ sở

Bộ môn Trắc địa Cao cấp

Bộ môn Trắc địa Công trình




